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	Bối cảnh: Chuyển đổi số trong giáo dục là ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và hệ thống thông tin internet vào lĩnh vực giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục. Bao gồm cải tiến phương pháp giảng dạy, cải tiến các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ học tập, nâng cao trải nghiệm của học sinh, sinh viên và người tham gia đào tạo.
Kết quả: Chuyển đổi số giúp tạo ra môi trường học tập nơi mà mọi thứ kết nối với nhau. Theo đó, nhiều mô hình giáo dục thông minh được phát triển trên nền tảng ứng dụng Công nghệ thông tin. 
Bàn luận: Bài viết này tập trung về thực trạng dạy và học thực hành tại khoa Động lực trường CĐ Lý Tự Trọng từ đó đề xuất các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao tính hiệu quả của hoạt động dạy và học của Giảng viên tại khoa nghề.
ABSTRACT:
Context: Digital transformation in education is the application of digital technology and internet information system to the field of education to improve the quality of teaching, learning and educational management. Including improving teaching methods, improving learning aids and devices, enhancing the experience of students, students and training participants.
Result: Digital transformation helps create a learning environment where where everything is connected. Accordingly, many intelligent educational models are developed on the basis of Information Technology application. 
Discussion: This article focuses on the actual situation of teaching and learning practice at the Department of Motivation at Ly Tu Trong College, thereby proposing solutions for digital transformation to improve the effectiveness of teaching and learning activities of teachers at the Faculty of Vocational Education.


	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	
	



1. Giới thiệu
Có thể nói chuyển đổi số trong giáo dục là bước đi then chốt trong việc đẩy nhanh sự phát triển của hoạt động dạy và học trong tương lai. Trong đó có ba áp dụng cơ bản là: Ứng dụng công nghệ trong phương thức giảng dạy, ứng dụng công nghệ trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong lớp học. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực như:
Thứ nhất: Việc ứng dụng công nghệ trong phương thức giảng dạy và học mang đến cơ hội học tập linh động cho người học. Lúc này không gian lớp học sẽ không còn bị giới hạn bởi bốn bức tường của lớp học truyền thống do vậy mà người học có thể học tập bất cứ nơi nào miễn là có sự trang bị của các thiết bị học tập công nghệ như máy tính, laptop, smartphone,… Việc loại bỏ rào cản về sự cố định của không gian học tập, thời gian học tập của lớp học truyền thống sẽ mang lại nhiều cơ hội học tập cho người học. Bên cạnh đó Chuyển đổi số sẽ tạo ra kho học liệu mở khổng lồ cho người học. Điều đó có nghĩa là người học có thể truy cập vào các tài nguyên học tập một cách dễ dàng và ít tốn kém hơn. Học liệu điện tử sẽ thay thế dần học liệu truyền thống giúp giảm thiểu chi phí học tập.
Với mục tiêu Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.
Thứ hai: Việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo sẽ tăng tính tương tác và trải nghiệm thực tế. Sẽ là sai lầm nếu quan niệm học trực tuyến sẽ làm giới hạn khả năng tương tác giữa người dạy và người học. Bằng những ứng dụng mới trong triển khai dạy học trực tuyến đã cho thấy việc tương tác giữa người học và người dạy đang dần cải thiện một cách nhanh chóng thậm chí ở một số hình thức còn tỏ ra ưu trội hơn dạy học truyền thống. Cách thức dạy học trực tuyến giúp gia tăng tính tương tác hai chiều do người học có thể nói chuyện với giáo viên hướng dẫn mà không bị giới hạn bởi không gian.
Bên cạnh đó, dạy học trực tuyến cũng là môi trường thuận lợi để giáo viên có thể ứng dụng những công cụ công nghệ thông tin mới nhằm sinh động hóa tiết dạy. Những phần mềm "thực tế ảo" đã và đang phát huy hiệu quả trong dạy học trực tuyến. Những công cụ mới trong kiểm tra đánh giá cũng đã phát huy tính tích cực trong hoạt động dạy và học.
Thứ ba: Việc chuyển đối số ngành giáo dục đã tạo ra kỷ nguyên mới, thời đại mà người dạy và người học được trao quyền để sử dụng công nghệ. Trong công tác quản lý giáo dục, hệ thống trực tuyến sẽ giúp người dạy lưu trữ thông tin của người học một cách khoa học, thuận tiện trong quá trình truy xuất dữ liệu. Người học cũng có thể dễ dàng tiếp cận với hồ sơ, lịch sử học tập, bảng điểm của bản thân. Đây là việc vô cùng quan trọng trong việc đồng nhất cũng như minh bạch hóa thông tin học tập của người học. Ngoài ra các thành tựu công nghệ như Big data giúp lưu trữ mọi kiến thức lên không gian mạng giúp người học có thể nhanh chóng tiếp cận với tư liệu học tập.
Thứ tư: Việc chuyển đối số ngành giáo dục giảm chi phí đào tạo. Với việc người học có thể tham gia học trực tuyến sẽ tiết giảm rất nhiều chi phí cho việc kiến tạo không gian học tập truyền thống qua việc mua hoặc thuê mướn các mặt bằng cho cơ sở giáo dục đào tạo. Người học bằng việc linh động thời gian học tập, không gian học tập của bản thân nên cũng giảm chi phí di chuyển đến các cơ sở đào tạo.
Hiện nay, đã có một số phần mềm ứng dụng trong tổ chức dạy học đại học hiện nay. Một số phần mềm đã được chuẩn hóa và được Bộ GD&ĐT đưa vào văn bản chỉ đạo, triển khai. Có những phần mềm được ứng dụng do thầy cô hoặc do cơ sở giáo dục tự triển khai. Các phần mềm này ít nhiều đã được ứng dụng trong dạy học và đã góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Ngày 22/4/2016, để hỗ trợ đào tạo từ xa, Bộ GD&ĐT đã có Thông tư 12/2016/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng. Trong Thông tư này, Bộ đã coi việc sử dụng trang thiết bị điện tử, học liệu điện tử, mạng interrnet là phương tiện hỗ trợ tổ chức và quản lý đào tạo theo hai hình thức: Đào tạo kết hợp và Học tập điện tử (e-learrning). Bộ cũng quy định rõ những nội dung đào tạo nào được triển khai qua mạng; Các học liệu nào được đóng gói, chuẩn đóng gói e-learrning; Các phần mềm mã nguồn mở được sử dụng. Tuy nhiên, Bộ cũng xác định rõ việc sử dụng CNTT trong tổ chức và quản lý đào tạo phải tuân theo quy chế, bản chất đào tạo. Điều đó có nghĩa là CNTT chỉ là phương tiện để tổ chức, quản lý đào tạo, chứ bản chất của đào tạo không thay đổi. Đến đầu năm 2020, trong thời gian dịch Covid-19, các trường đã quay trở lại giải pháp ứng dụng sử dụng CNTT để tổ chức dạy học. Có khá nhiều phần mềm dạy học trực tuyến đã được ứng dụng như Phần mềm dạy học trực tuyến Trans của Công ty Nam Việt Telecom; Phần mềm dạy học online của Facebook; Phần mềm dạy học từ xa qua Zoom Cloud Meetings; Dạy học online qua Google Classroom của Google; Phần mềm Microsoft Teams hỗ trợ dạy học trực tuyến; Phần mềm dạy học online miễn phí TeamLink,Về công nghệ dạy học, cũng có một số phần mềm hỗ trợ giáo viên trong tổ chức dạy học như công nghệ thực tế ảo VR, công nghệ AR; Công nghệ mô phỏng 3D. Trong rất nhiều nội dung dạy học, chúng ta không thể dùng lời, tranh ảnh để mô tả như mô tả diễn biến một vụ động đất, hoặc phun trào của núi lửa, mô tả mối quan hệ giữa các hành tinh trong hệ mặt trời, lực hấp dẫn,…Những thí nghiệm hóa, vật lý… chỉ có thể sử dụng phần mềm thực tế ảo để xây dựng và đưa học sinh vào trong thực tế đó để các em cảm nhận, trải nghiệm. Những phần mềm này cũng được ứng dụng khá phổ biến trong đào tạo nghề hiện nay. Công nghệ thực tế ảo được cho là sẽ giúp việc dạy học hấp dẫn, sinh động và hiệu quả hơn trong tương lai.
Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó giáo dục là một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số đầu tiên, bởi giáo dục là một lĩnh vực có tác động xã hội, liên quan trực tiếp và hằng ngày với người dân. Để chuyển đổi số trong giáo dục nói chung, trong dạy học nói riêng thành công, cần có sự chuẩn bị kỹ và đồng bộ. Chuyển đổi số thành công sẽ tạo ra bước đột phá trong quản lý, điều hành, tổ chức, cũng như trong nâng cao chất lượng giáo dục, tạo ra một hệ thống mở, linh hoạt, tạo điều kiện thực hiện chiến lược học tập suốt đời một cách hiệu quả hơn.
2. THỰC TRẠNG
2.1 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
Công tác chuẩn bị bài giảng, giáo án được hiểu là những kế hoạch và dàn ý mà giáo viên, gia sư lên lớp giảng dạy hay dạy ở trung tâm, bao gồm những đề tài của giờ lên lớp dạy học, mục đích mà giảng viên hướng đến, nội dung, phương hướng, cách thức hay những hoạt động cụ thể của giảng viên và sinh viên tất cả đều được trình bày theo thứ tự thực tế diễn ra trong buổi học. Giáo án này được giảng viên biên soạn trong giai đoạn trước buổi học trên lớp. Nhưng trên thực tế có nhiều giảng viên vì khối lượng giảng dạy nhiều, đảm nhiệm nhiều môn chuyên ngành nên việc chuẩn bị giáo án cho ngày hôm sau bị lơ là, lãng quên và hiện tượng này xuất hiện ngày càng nhiều trong giáo viên trẻ.
Năng lực chuyên môn, thực trạng tại khoa Động lực giảng viên trẻ nhiều với độ tuổi trung bình 30 tuổi. Tuy nhiên trình độ chuyên môn, kỹ năng số, khả năng công nghệ thông tin còn hạn chế. Việc thường xuyên cập nhật những kiến thực thực tiễn tại các Hãng xe, garage không được thường xuyên và liên tục mà chỉ xuất phát từ những buổi đi doanh nghiệp thực tế của mỗi cá nhân hay nhóm giảng viên trong một năm học.  
Trang thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy, trên thực tế mô hình thiết bị giảng dạy tại khoa rất hiện đại và thường xuyên được cập nhật và bảo trì tuy nhiên khi sử dụng các thiết bị này giảng viên gặp nhiều rào cản về tài liệu tham khảo và hướng dẫn sử dụng từ các tập đoàn hay công ty cung cấp thiết bị. 
Hành lang pháp lý khi tiếp cận tài liệu bên ngoài, giảng viên khi sử dụng các tài liệu tham khảo nước ngoài các ứng dụng về elearning sẽ gặp về vấn đề bản quyền tham khảo . Tạo ra khó khăn nhất định trong quá trình tạo ra một bài giảng số khi đưa lên các trang web.
2.2 ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC
Tiếp cận nguồn tài liệu số khá khó khăn, tuy có được sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên. Tuy nhiên sinh viên vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận các giáo trình số đa phần tài liệu sinh viên dùng là giáo trình giấy mà giảng viên và nhà trường cung cấp. Để làm rõ thực trạng trên nhóm đã làm khảo sát về cách tiếp cận tài liệu của các em sinh viên khóa 22C1, 22C3, 22T4 các môn thực tập động cơ xăng, thực tập động cơ cơ bản và động cơ đốt trong ( lý thuyết) và kết quả  70% tài liệu là sử dụng sách giáo trình do giảng viên cung cấp, 20% là các kênh dạy học trên you tube, 7% là các trang elearning của các trường đại học lớn, 3% là các tài liệu nước ngoài. Hạn chế về trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên là rào cản rất lớn để các em có thể tiếp cận được nguồn tài liệu số và các tài nguyên mở. Mặc dù trong những năm gần đây nhà trường liên tục đẩy mạnh chuẩn đầu ra của sinh viên nhằm đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tuy nhiên số lượng sinh viên có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng nước ngoài còn rất hạn chế, các lớp anh văn học thuật chuyên ngành khoa Động lực chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu cho các em sinh viên. 
Thiết bị chuyên môn chưa bám sát với tài liệu tham khảo, vì tính đa dạng của các máy móc thiết bị sửa chữa trong ngành ôtô, khả năng ứng dụng, vận hành của các thiết bị này cũng khác nhau nên đôi khi tài liệu tham khảo chưa đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu vận hành, sửa chữa. Từ đó dẫn đến các khó khăn trong việc tiếp cận sửa chữa, kiểm tra khi học thực hành.
3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Từ những thực trạng dạy và học theo phương pháp truyền thống nêu trên nhóm tác giả đề xuất các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số cho từng đối tượng, giảng viên ( người dạy), sinh viên (người học) như sau:
3.1 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN
Nâng cao nhận thức, thấy được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong sự nghiệp giáo dục. Giảng viên phải thay đổi để thích nghi thì chuyển đổi số mới thành công. Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, muốn chuyển đổi số trước hết phải chuyển đổi nhận thức. Tham gia vào tiến trình chuyển đổi số mỗi giảng viên cần cảm nhận, thấy rõ, nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số trước khi có hành động cụ thể để thực hiện. Chuyển đổi số không phải là một khái niệm trừu tượng, xa vời, không thiết thực với bản thân. Trên thực tế chúng ta đang sống trong thời kỳ mà chuyển đổi số là xu thế tất yếu; nhiều cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đã và đang tham gia vào quá trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực quản lý, giáo dục, y tế, kinh tế… nhưng vẫn chưa ý thức được những gì đang diễn ra chính là biểu hiện của thực hiện chuyển đổi số và mình đã và đang làm gì ở đâu, trong quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, giữa tham gia quá trình chuyển đối số và tiến tới đạt được các mục tiêu chuyển đổi số đặt ra là quá trình lâu dài, việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chìa khóa để đẩy nhanh sự chuyển đổi nhận thức nằm ở trong “nhận thức”, trách nhiệm nêu gương của mỗi giảng viên
Triển khai, tiếp cận giáo án số.  Giờ đây học sinh, sinh viên có quá nhiều kênh thông tin, tài liệu. Người thầy cần phải thay đổi từ việc truyền thụ kiến thức sang biết chọn lọc và tập hợp kiến thức để xây dựng được chương trình, giáo án, đặc biệt phải làm sao cá thể hóa tới từng học sinh bằng các phần mềm quản lý và đánh giá người học trong từng môn học, từng buổi học. Tránh hiểu nhầm giáo án số chỉ là chuyển từ in giấy truyền thống chuyển sang gửi file. Giáo án số phải thể hiện được đầy đủ mục tiêu giảng dạy và cụ thể hóa được trang thiết bị cần thiết cho buổi giảng và đánh giá kết thúc buổi giảng.
Áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mô phỏng vào giảng dạy thực hành, tiến đến đánh giá người học trực tiếp trên các phần mềm, việc này cần tiến hành đồng loạt và thống nhất trong cả khoa để tạo ra cách làm việc chung trong môi trường chuyển đổi số, tránh làm từng cá nhân riêng lẻ.
Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị kết nối internet ngay tại các xưởng, phòng học thực hành để giảng viên và sinh viên được thường xuyên tiếp cận với tài liệu số trong quá trình dạy và học.
Thường xuyên cập nhật hình ảnh, thông số, nguyên lý làm việc các thiết bị giảng dạy lên môi trường số một cách chính xác và thực tế nhất để tạo ra nguồn tài nguyên số cho người học dễ dàng tham khảo.
3.2 ĐỐI VỚI SINH VIÊN
Thường xuyên truy cập tìm hiểu tài liệu số sẵn có trong nhà trường, khoa cung cấp như các học liệu trong elearning, mô phỏng. Quá trình này phải diễn ra thường xuyên và liên tục trong quá trình học trên trường để hình thành thói quen tự tìm hiểu trong quá trình học tập. Thường xuyên theo dõi phần giảng viên đánh giá người học trên trang cá nhân, từ đó đưa ra phương án và lộ trình học hợp lý.
Tăng cường khả năng ngoại ngữ và công nghê thông tin, mỗi bản thân sinh viên phải ý thức được việc chuyển đổi số đang diễn ra trong môi trường sống hàng ngày từ đó nâng cao tự giác về khả năng tiếp cận bằng cách cải thiện khả năng ngoại ngữ và trình độ vi tính.
 Cần tăng cường kỹ năng nghiên cứu độc lập, khả năng tự học, đây là kỹ năng rất quan trọng bởi vì ngoài những kiến thức trên lớp do giảng viên truyền đạt, các em cần tham khảo, nghiên cứu tài liệu để tự nâng cao, hoàn thiện kiến thức của mình trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh hiện nay. Điều này sẽ giúp sinh viên cả khi rời nhà trường các em cũng có thể tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.
Kỹ năng giao tiếp, ngoài các kỹ năng giao tiếp truyền thống như đọc, nói và viết mạch lạc, rõ ràng các sinh viên cần bổ sung thêm kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội, thông qua Internet để tiếp cận với nhiều người để thu thập và trao đổi thông tin.
Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng này rất cần thiết để sinh viên có thể biết cách hợp tác, phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ học tập và sớm hình thành tác phong cần thiết này khi làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức. 
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